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(Các em hãy tìm hiểu nội dung bài học và trả lời các câu hỏi bên dưới nhé)
ĐƯỜNG LINK BÀI GIẢNG MÔN LỊCH SỬ
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MÔN LỊCH SỬ LỚP 4 TUẦN 25
BÀI: TRỊNH – NGUYỄN PHÂN TRANH
A. Tìm hiểu bài
Qua bài đọc trang 53, 54, 55 sách giáo khoa lịch sử, em hãy trả lời các câu hỏi sau:
1. Em hãy mô tả sự suy sụp của triều đình Hậu Lê từ đầu thế kỉ XVI?
	
	
	
2. Mạc Đăng Dung là ai?
	
	
	
3. Nhà Mạc ra đời như thế nào? Triều đình nhà Mạc được sử cũ gọi là gì?
	
	
	
4. Nam Triều là triều đình của dòng họ nào? Ra đời như thế nào?
	
	
	
5. Vì sao có chiến tranh Nam – Bắc triều?
	
	
	
6. Chiến tranh nam Bắc kéo dài bao nhiêu năm và có kết quả như thế nào?
	
	
	
7. Cuộc chiến tranh Trịnh_Nguyễn diễn ra vì mục đích gì? Và đã gây ra hậu quả gì?
	
	
	
B. Nội dung bài học
· Ghi nhớ
Từ đầu thế kỉ XVI, chính quyền nhà Lê suy yếu. Các tập đoàn phong kiến xâu xé nhau tranh giành ngai vàng. Hậu quả là đất nước bị chia cắt, nhân dân cực khổ.
C. Phiếu luyện tập
1. Đánh dấu X vào ô trống trước ý đúng:
Nước ta lâm vào thời kì chia cắt là do:
 Bị nước ngoài xâm lược.
 Nhân dân ở mỗi địa phương nổi lên tranh giành đất đai.
 Các tập đoàn phong kiến xâu xé nhau tranh giành quyền lợi.
 Tất cả các ý trên.
Hậu quả cuộc xung đột giữa các tập đoàn phong kiến đã gây ra:
 Đất nước bị chia cắt, nhân dân cực khổ.
 Làm đất nước nhanh chóng thống nhất.
 Nhà Hậu Lê bắt đầu suy yếu.
 Ảnh hưởng rất nhiều tới sự phát triển của đất nước.
2. Dựa vào SGK, em hãy điền tiếp nội dung vào chỗ trống:
+ ………………………………… là một quan võ đã cầm đầu một số quan lại cướp ngôi ……………………….
+  ……………………………….. là một quan võ tìm một người thuộc dòng dõi nhà Lê được lên ngôi, lập ……………………… riêng ở vùng ………………………….
+ Nguyễn Hoàng là con trai ………………………………. được  cử trấn thủ vùng …………………………., …………………………….. đã xây dựng lực lượng và chiến tranh giữa hai thế lực bùng nổ.
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ĐÁP ÁN
A.Tìm hiểu bài
Qua bài đọc trang 53, 54, 55 sách giáo khoa lịch sử, em hãy trả lời các câu hỏi sau:
1.Em hãy mô tả sự suy sụp của triều đình Hậu Lê từ đầu thế kỉ XVI?
   - Vua: bày trò ăn chơi xa xỉ suốt ngày đêm và xây dựng cung điện.
   - Quan lại: chia thành phe phái, đánh giết lẫn nhau để tranh giành quyền lợi.
   - Đất nước: Rơi vào cảnh loạn lạc
2.Mạc Đăng Dung là ai?
- Mạc Đăng Dung là một quan võ đã cầm đầu một số quan lại cướp ngôi nhà Lê.
3.Nhà Mạc ra đời như thế nào? Triều đình nhà Mạc được sử cũ gọi là gì?
Năm 1527, lợi dụng tình hình đất nước rơi vào cảnh loạn lạc, Mac Đăng Dung đã câm đầu một số quan lại cướp ngôi nhà Lê lập nên triều Mạc. Sử cũ gọi là Bắc Triều.
4.Nam Triều là triều đình của dòng họ nào? Ra đời như thế nào?
Nam Triều là Đàng Trong thuộc triều đình nhà Nguyễn. Nguyễn Kim (một quan võ Triều Lê) tìm một người thuộc dòng dõi nhà Lê đưa lên ngôi, lập một Triều đình riêng ở vùng Thanh Hóa. Sử cũ gọi đây là Nam Triều.
5.Vì sao có chiến tranh Nam – Bắc triều?
Vì các tập đoàn phong kiến xâu xé nhau tranh giành ngai vàng.
6.Chiến tranh nam Bắc kéo dài bao nhiêu năm và có kết quả như thế nào?
Chiến tranh nam Bắc kéo dài khoảng 50 năm, họ Trịnh và họ Nguyễn đánh nhau 7 lần. Vùng đất miền Trung trở thành chiến trường ác liệt. Cuối cùng hai bên phải lấy sông Gianh (Quảng Bình) làm ranh giới chia cắt đất nước.
7.Cuộc chiến tranh Trịnh_Nguyễn diễn ra vì mục đích gì? Và đã gây ra hậu quả gì?
Mục đích: Tranh giành ngai vàng
Hậu quả:  - Đất nước: bị chia cắt
   - Nhân dân: đàn ông ra trận chém giết.
   - Sản xuất: đình trệ	
   - Thanh niên: phải đi lính
   - Gia đình: vợ phải xa chồng, con không thấy bố.
B.Nội dung bài học
· Ghi nhớ
Từ đầu thế kỉ XVI, chính quyền nhà Lê suy yếu. Các tập đoàn phong kiến xâu xé nhau tranh giành ngai vàng. Hậu quả là đất nước bị chia cắt, nhân dân cực khổ.
C.Phiếu luyện tập
3. Đánh dấu X vào ô trống trước ý đúng:
Nước ta lâm vào thời kì chia cắt là do:
 Bị nước ngoài xâm lược.
 Nhân dân ở mỗi địa phương nổi lên tranh giành đất đai.
X Các tập đoàn phong kiến xâu xé nhau tranh giành quyền lợi.
 Tất cả các ý trên.
Hậu quả cuộc xung đột giữa các tập đoàn phong kiến đã gây ra:
X Đất nước bị chia cắt, nhân dân cực khổ.
 Làm đất nước nhanh chóng thống nhất.
 Nhà Hậu Lê bắt đầu suy yếu.
 Ảnh hưởng rất nhiều tới sự phát triển của đất nước.
Dựa vào SGK, em hãy điền tiếp nội dung vào chỗ trống:
+ Mạc Đăng Dung  là một quan võ đã cầm đầu một số quan lại cướp ngôi nhà Lê
+  Nguyễn Kim là một quan võ tìm một người thuộc dòng dõi nhà Lê được lên ngôi, lập một triều đình riêng ở vùng Thanh Hóa.
+ Nguyễn Hoàng là con trai của Nguyễn Kim được  cử trấn thủ vùng Thuận Hóa,  Quảng Nam đã xây dựng lực lượng và chiến tranh giữa hai thế lực bùng nổ.

